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[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 25.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam?
	A. Đặt nền tảng cho sự phát triển của các nền văn minh về sau.
	B. Góp phần quan trọng để dân tộc ta chống lại sự đồng hóa.
	C. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia phong kiến giàu mạnh.
	D. Là nền văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Câu 2. Công trình kiến trúc nào sau đây mang tính biểu tượng của Cam-pu-chia?
	A. Chùa Vàng.	B. Đền Ăng-co Vát.	C. Tháp Thạt Luổng.	D. Đền Pác-tê-nông.
Câu 3. Một biểu tượng văn hóa trong kiến trúc dân gian ở Đông Nam Á thời cổ - trung đại là
	A. nhà sàn.	B. nhà thờ.	C. lăng mộ.	D. thánh đường.
Câu 4. Năm 1789, Giêm - Oát đã chế tạo thành công
	A. con lắc đơn.	B. máy hơi nước.
	C. động cơ điện.	D. động cơ xoay chiều.
Câu 5. Văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại phát triển rực rỡ từ
	A. đầu công nguyên đến thế kỉ VII.	B. cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	C. thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX.	D. thế kỉ VII đến thế kỉ XV.
Câu 6. Điểm khác biệt về tư tưởng, tôn giáo của người Việt so với các cư dân khác ở Đông Nam Á là tiếp thhu
	A. Phật giáo từ Ấn Độ.	B. Thiên chúa giáo từ phương Tây.
	C. Hindu giáo từ Ấn Độ.	D. Nho giáo từ Trung Hoa.
Câu 7. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đã đưa con người sang nền văn minh
	A. internet.	B. nông nghiệp.	C. thông tin.	D. kỹ thuật số.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống tinh thần của người Việt cổ trong xã hội Văn Lang- Âu Lạc?
	A. Âm nhạc phát triển cả về nhạc cụ và loại hình.
	B. Có tục xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen.
	C. Hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp, lúa nước.
	D. Tín ngữơng phồn thực, thờ cúng ông bà tổ tiên.
Câu 9. Điểm chung của tín ngữơng văn hóa bản địa Đông Nam Á là
	A. được truyền bá ra bên ngoài qua quá trình buôn bán.
	B. gần gũi với cuộc sống của cư dân nông nghiệp.
	C. có nguồn gốc từ những tín ngưỡng phương Tây.
	D. tiếp thu có chọn lọc từ tín ngưỡng Trung Hoa.
Câu 10. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ‘AI’ có nghĩa là
	A. văn minh mới.	B. chất bán dẫn mới.	C. trí tuệ nhân tạo.	D. công nghệ mới.
Câu 11. Dòng kiến trúc nào sau đây không phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu ở Đông Nam Á thời cổ trung đại?
	A. Quân sự.	B. Tôn giáo.	C. Cung đình.	D. Dân gian.
Câu 12. Một trong những điểm giống nhau của nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc và văn minh Ấn Độ cổ đại là
	A. là nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn của thế giới.
	B. hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
	C. sớm sáng tạo ra hệ thống chữ viết riêng.
	D. đạt nhiều thành tựu về toán học,kiến trúc.
Câu 13. Tầng lớp nào chiếm đại đa số dân cư trong xã hội Văn Lang-Âu Lạc?
	A. Nô tì.	B. Nông dân tự do.	C. Chủ nô.	D. Quý tộc.
Câu 14. Chủ nhân của nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc là người
	A. Khơ-me cổ.	B. Hán-Tạng.	C. Môn cổ.	D. Việt cổ.
Câu 15. Cư dân nào ở Đông Nam Á không tiếp thu hệ thống chữ viết của Ấn Độ?
	A. Người Chăm.	B. Người Viêt.	C. Người Thái.	D. Người Khmer.
Câu 16. Một trong những tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á là
	A. thờ cúng tổ tiên.	B. thờ Khổng Tử.
	C. thờ chúa Giê-Su.	D. thờ Phật.
Câu 17. Quốc gia tiên phong tiến hành cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ( khoảng nửa sau thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX) là
	A. Nga.	B. Anh.	C. Trung Quốc.	D. Nhật.
Câu 18. Đặc điểm quá trình tiếp thu những ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa bên ngoài tại khu vực Đông Nam Á thời cổ trung đại là
	A. tiếp thu có chọn lọc.	B. xoá bỏ văn hóa bản địa.
	C. chú trọng đến Ấn Độ.	D. tẩy chay phương Tây.
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4?
	A. Công nghệ sinh học.	B. Kỹ thuật số.
	C. Công nghệ liên ngành.	D. Máy hơi nước.
Câu 20. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học viết ở Đông Nam Á thời cổ trung đại là
	A. truyền thuyết Pơ-rắc Thon.	B. Sử thi đẻ đất đẻ nước.
	C. Truyện Kiều.	D. thần thoại Pun-hơ Nhan-hơ.
Câu 21. Một trong những tên gọi khác của văn minh Văn lang-Âu Lạc là
	A. Sông Hồng.	B. Bản địa.	C. Hùng Vương.	D. Đại việt.
Câu 22. Cư dân Đông Nam Á chủ yếu tiếp thu Phật Giáo từ
	A. Ấn Độ.	B. Nhật Bản.	C. Ả Rập.	D. Hy Lạp.
Câu 23. Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở tiếp thu một phần hệ thống chữ
	A. Hán.	B. La tinh.	C. Brahmi.	D. Phạn.
Câu 24. Từ những thế kỷ trước công nguyên đến thế kỷ VII, ở Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, trong đó lớn mạnh nhất là
	A. Phù Nam.	B. Ta-ru-ma.	C. Chăm Pa.	D. Ma-lay-u.

[bookmark: _Hlk176424702]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi bên dưới. Trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 25. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Chu vi đền Ăngco hơn 5km, ngoài cùng có một con hào bảo vệ rất rộng và một bức tường vây xây bằng đá. Mặt tây bức tường, qua một cửa ra vào là một khoảng sân rất rộng, một con đường lớn dài mấy trăm mét dẫn thẳng đến cửa của bức tường phía trong. Phía sau bức tường này là tòa 5 tòa tháp nhọn xây dựng trên một nền tam cấp, tòa tháp ở giữa cao chừng 42m. Xung quanh nền tam cấp đều có lầu và hành lang cát đá.”
(Chu Hữu Chí - Khương Thiếu Ba, Thế giới 5000 năm, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, tr.248)
	A. Văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại đã có sự tiếp thu có chọn lọc những thành tựucủa những nền vănminh lớn trên thế giới.
	B. Quần thể kiến trúc đền Ăng co ảnh hưởng đậm nét kiến trúc Ấn Độ
	C. Đền Ăng co là một biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc dân gian Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	D. Đoạn tư liệu mô tả một công trình kiến trúc tiêu biểu của Cam-pu-chia thời cổ trung đại.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu hỏi bên dưới

Câu 1. Nêu và nhận xét về những thành tựu tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc?
-------- HẾT--------
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6 điểm)
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
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PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.(sai trừ theo quy định)

	Mã đề
	CÂU 25

	601
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PHẦN II: Tự luận (3 điểm)
*Nêu thành tựu (2đ)
- Tín ngưỡng: sùng bái tự nhiên...., tờ cúng tổ tiên ....(0.5đ)
-Phong tục tập quán: ăn trầu....đua thuyền....(0.5đ)
-Ca múa nhạc: ca múa giao duyên với nhiều nhạc cụ....(0.5đ)
-Nghệ thuật điêu khắc, làm gốm,luyện kim: đạt trình độ thẩm mĩ và tư duy cao (0.5đ)
*Nhận xét (1đ):
- Đời sống tinh thần phong phú, đặc sắc.....(0.5đ)
- Góp phần tạo dựng nền tảng của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam (0.5đ)



                                                                                                         Trang 1
